Biểu mẫu 06
  UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Năm học 2020-2021
	Nội dung
	Tổng
	Chia theo lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I. Tổng số học sinh
	1379
	284
	232
	278
	328
	257

	II. Số HS 2 buổi/ngày
	1051
	284
	232
	278
	0
	257

	III. Số HS chia theo năng lực
	
	
	
	
	
	

	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	996=88.5%
	
	180
	251
	291
	206

	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	151=11%
	
	51
	23
	33
	46

	Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số)
	7= 0.5%
	6
	0
	1
	0
	0

	IV. Số HS chia theo Phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1. Tốt(tỷ lệ so với tổng số)
	958=87.4%
	
	187
	262
	296
	213

	2. Đạt(tỷ lệ so với tổng số)
	123=11.2%
	
	44
	12
	28
	39

	3. CCG(tỷ lệ so với tổng số)
	7= 0.5%
	
	1
	0
	0
	0

	V. Số HS chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	1. Xuất sắc(tỷ lệ so với tổng số)
	589= 53.8%
	
	153
	150
	176
	110

	2. HTT(tỷ lệ so với tổng số)
	253= 21%
	
	6
	75
	90
	60

	3. HT(tỷ lệ so với tổng số)
	277=23.1%
	
	67
	48
	56
	82

	4. Chưa HT(tỷ lệ so với tổng số)
	7= 0.5%
	
	6
	0
	1
	0

	VI. Tổng hợp đầu năm
	
	
	
	
	
	

	1. Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số)
	1037=97.9%
	
	226
	273
	322
	252

	a. Khen cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	819=74.8%
	
	158
	225
	266
	170

	b. Khen cấp trên(tỷ lệ so với tổng số)
	8=0.7%
	
	0
	3
	1
	4

	2. Ở lại lớp (Rèn luyện trong hè) (tỷ lệ so với tổng số)
	7= 0,5
	
	6
	0
	1
	0

	  
	Hồng Bàng, ngày 04 tháng 9 năm 2021
Hiệu trưởng


